
Phụ lục I (Tiếp theo) 

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND-HC ngày      tháng     năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

V. LĨNH VỰC ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

(nếu 

có) 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

 quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện Số 

trang 
Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

01 2.002163 

 

Đăng ký kê 

khai số 

lượng chăn 

nuôi tập 

trung và 

nuôi trồng 

thủy sản ban 

đầu 

Bảy (7) 

ngày  

 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của 

UBND cấp 

xã 

Không 

- Luật Phòng chống 

thiên tai số 

33/2013/QH13 ngày 

19 tháng 6 năm 2013. 

- Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP ngày 

09/01/2017 của Chính 

phủ về cơ chế, chính 

sách hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp để khôi 

phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh. 

1. Trực tiếp: tổ 

chức, cá nhân 

nộp Bộ phận 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả của 

UBND cấp xã; 

2. Thông qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích  

1. Trực tiếp: tổ 

chức, cá nhân 

nhận kết quả tại 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp xã; 

2. Thông qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích: 

Nhân viên bưu 

điện sẽ trả kết 

quả tại nhà cho 

tổ chức, cá nhân 

theo địa chỉ 

trong giấy hẹn 

lúc nộp hồ sơ 

01 

02 2.002162 

Hỗ trợ khôi 

phục sản 

xuất vùng bị 

thiệt hại do 

dịch bệnh 

Mười 

lăm (15) 

ngày  

 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của 

UBND cấp 

Không 

- Luật Phòng chống 

thiên tai số 

33/2013/QH13 ngày 

19 tháng 6 năm 2013. 

- Nghị định số 

1. Trực tiếp: tổ 

chức, cá nhân 

nộp Bộ phận 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả của 

1. Trực tiếp: tổ 

chức, cá nhân 

nhận kết quả tại 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

06 



2 

 

xã 02/2017/NĐ-CP ngày 

09/01/2017 của Chính 

phủ về cơ chế, chính 

sách hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp để khôi 

phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh. 

UBND cấp xã; 

2. Thông qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

quả của UBND 

cấp xã; 

2. Thông qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích: 

Nhân viên bưu 

điện sẽ trả kết 

quả tại nhà cho 

tổ chức, cá nhân 

theo địa chỉ 

trong giấy hẹn 

lúc nộp hồ sơ 

03 1.010091 

Hỗ trợ khám 

chữa bệnh, 

trợ cấp tai 

nạn cho lực 

lượng xung 

kích phòng 

chống thiên 

tai cấp xã 

trong trường 

hợp chưa 

tham gia bảo 

hiểm y tế, 

bảo hiểm xã 

hội 

Hai 

mươi 

lăm (25) 

ngày  

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của 

UBND cấp 

xã 

Không 

Luật Phòng chống 

thiên tai số 

33/2013/QH13 ngày 

19 tháng 6 năm 2013. 

Luật số 

60/2020/QH14 ngày 

17 tháng 6 năm 2020 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật 

Phòng, chống thiên 

tai và Luật Đê điều 

ngày 17 tháng 6 năm 

2020 

Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021 của Chính 

phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Phòng, 

1. Trực tiếp: cá 

nhân nộp Bộ 

phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

của UBND cấp 

xã; 

2. Thông qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

1. Trực tiếp: cá 

nhân nhận kết 

quả tại Bộ phận 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả của 

UBND cấp xã; 

2. Thông qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích: 

Nhân viên bưu 

điện sẽ trả kết 

quả tại nhà cho 

cá nhân theo địa 

chỉ trong giấy 

hẹn lúc nộp hồ 

sơ 

27 



3 

 

chống thiên tai và 

Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Phòng, chống thiên 

tai và Luật Đê điều 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

1.010092 

Trợ cấp tiền 

tuất, tai nạn 

(đối với 

trường hợp 

tai nạn suy 

giảm khả 

năng lao 

động từ 5% 

trở lên) cho 

lực lượng 

xung kích 

phòng 

chống thiên 

tai cấp xã 

chưa tham 

gia bảo hiểm 

xã hội 

Ba mươi 

(30) 

ngày 

 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của 

UBND cấp 

xã 

Không 

Luật Phòng chống 

thiên tai số 

33/2013/QH13 ngày 

19 tháng 6 năm 2013. 

Luật số 

60/2020/QH14 ngày 

17 tháng 6 năm 2020 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật 

Phòng, chống thiên 

tai và Luật Đê điều 

ngày 17 tháng 6 năm 

2020 

Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021 của Chính 

phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Phòng, 

chống thiên tai và 

Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Phòng, chống thiên 

tai và Luật Đê điều 

1. Trực tiếp: cá 

nhân nộp Bộ 

phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

của UBND cấp 

xã; 

2. Thông qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích  

1. Trực tiếp: cá 

nhân nhận kết 

quả tại Bộ phận 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả của 

UBND cấp xã; 

2. Thông qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích: 

Nhân viên bưu 

điện sẽ trả kết 

quả tại nhà cho 

cá nhân theo địa 

chỉ trong giấy 

hẹn lúc nộp hồ 

sơ 

35 
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